
Phụ lục 4:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thái Trương

Địa chỉ: 77 Tố Hữu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0945 967 077.

STT
Mã phần 

(lô)

Mã đấu 

thầu

Tên hàng 

hóa

Tên 

thương mại 
Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất/ 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác sản 

phẩm

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu 
(có VAT)

Thành tiền 
(đồng)

1
PP230050

1270
G1.13

Kim gây tê 

răng

Terumo 

Dental 

Needle 

* Chất liệu: thép không gỉ

* Nhiều size: Mỗi size có màu khác 

nhau để dễ dàng phân biệt

*Chiều dài thân kim: 21mm, 30mm.

* Đầu kim vát nhọn, bén, phù hợp 

vùng gây tê, mềm, dễ uốn cong

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

230001712/PCB

B-HN

Asahidai Plant of 

Misawa Medical 

Industry Co., Ltd/ 

Nhật Bản

Cái 800 2.301 1.840.800

2
PP230050

1274
G1.17

Túi đo 

lương máu 

sau sinh

Túi đo 

lượng máu 

sau sinh

Dung tích 2.000ml. Chất liệu: màng 

nhựa PE trong.

- Kích thước: 1.050mm x 700mm. 

- Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt 

trùng

- Tiệt trùng bằng khí OE

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

NM001b/17000

0073

Nhật Minh / Việt 

Nam
Cái 1.000 7.875 7.875.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu số 1: Mua vật tư, công cụ, dụng cụ



3
PP230050

1282
G1.25

Ống thông 

dạ dày

Dây cho ăn

Dây cho ăn 

có nắp

* Chất liệu: Nhựa PVC nguyên 

sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương 

niêm mạc. 

- Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, 

đầu ống được mài nhẵn.

 - Các cỡ: 12; 14; 16; 18.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O)

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

220001220/PCB

B-HCM

Ningbo Greetmed 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd/ Trung Quốc

Cái 150 3.150 472.500

Giá trị 10.188.300

Bằng chữ: Mười triệu một trăm tám mươi tám nghìn ba trăm đồng./.

Tổng cộng: 03 khoản
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